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BÁO CÁO

Tình hình tổ chức hoạt động 

của các Trung tâm Hành chính công cấp huyện đến 15/6/2017

Thực hiện Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện (gọi tắt là Quyết định 402) và Thông báo số 135/TB-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động của Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nội vụ báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp huyện đến ngày 15/6/2017 như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ngay sau khi Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện ban hành, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: thông báo thống nhất danh mục TTHC của các cơ quan Trung ương tham gia vào các Trung tâm Hành chính công, công văn về việc hướng dẫn nhập dữ liệu của các cơ quan Trung ương vào cơ sở dữ liệu chung, công văn đề nghị báo cáo tình hình cơ sở vật chất, hoạt động Trung tâm Hành chính công, công văn đề nghị các UBND cấp huyện rà soát, thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức hoạt động, theo dõi báo cáo tình hình triển khai thực hiện, đề án chính sách hỗ trợ  cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công. Tổ chức tập huấn khai trương Trung tâm Hành chính công cho lãnh đạo và công chức, viên chức các Trung tâm. 

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã có Công văn số 786/SNV-CBCC ngày 07/6/2017 về việc ủy quyền tổ chức tuyển dụng tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công; Công văn số 787/SNV-CBCC ngày 07/6/2017 về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng.

Đến nay, đã có 8/9 huyện tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công (thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, các huyện: Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Quảng Điền, Nam Đông). Huyện Phong Điền chưa khai trương do đang nâng cấp trụ sở.  
Ban Giám sát dịch vụ công và các đoàn công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra, rà soát công tác khai trương, giúp cho các đơn vị làm tốt hoạt động ra mắt của mình. Hầu hết các trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất được UBND cấp huyện quan tâm, đầu tư ở mức cao nhất trên cơ sở của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các địa phương trước đây, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu tại Công văn số 2857/UBND-TC ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh. Một số địa phương có trụ sở làm việc khang trang, thuận lợi như các huyện: Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, thành phố Huế, các đơn vị trụ sở làm việc chưa đảm bảo do diện tích hạn chế như huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà.

Nhìn chung, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tham gia giao dịch, các Trung tâm Hành chính công sau khi được thành lập đã nghiêm túc triển khai thực hiện các yêu cầu của Đề án. .

2. Tình hình tiếp nhận hồ sơ, TTHC và hiện trạng bố trí các quầy tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện

a) Tình hình hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả

Qua số liệu báo cáo của các Trung tâm Hành chính công từ khi thành lập đến ngày 12/6/2016 (phụ lục 3), cho thấy có sự chênh lệch khá rõ giữa các địa phương trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Các đơn vị có lượng hồ sơ lớn là: thành phố Huế (4.554 hồ sơ), thị xã Hương Thủy (3.242 hồ sơ), các đơn vị có lượng hồ sơ ít là huyện A Lưới (56 hồ sơ), huyện Nam Đông (95 hồ sơ). Số liệu thực tế so với số liệu thu thập từ phần mềm quản lý hồ sơ một cửa có sự chênh lệch không lớn, chủ yếu là do một số TTHC chưa được đồng bộ trên phần mềm, lượng hồ sơ ảo.

Theo dõi số liệu trên phần mềm quản lý hồ sơ một cửa tại các Trung tâm Hành chính công (phụ lục 4) cho thấy, một số lĩnh vực hầu như không phát sinh hồ sơ như lĩnh vực Dân tộc; phát sinh rất ít như lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - NN&PTNT; phát sinh ít như lĩnh vực Văn hóa, viễn thông, Nội vụ. Những lĩnh vực có số lượng hồ sơ nhiều chủ yếu là lĩnh vực Đất đai, LĐ-TB&XH, Xây dựng, Tài chính-Kế hoạch.

Đối với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn, các lĩnh vực TTHC của ngành Công an hầu như không phát sinh hồ sơ, ngành BHXH phát sinh hồ sơ không nhiều nguyên nhân là BHXH bố trí tiếp nhận cả 02 bên, ngành Thuế có số lượng giao dịch hồ sơ tương đối, tập trung vào địa bàn: thành phố Huế, các thị xã và huyện Phú Lộc.
b) Hiện trạng bố trí các quầy giao dịch

Thực hiện Đề án, hiện nay các Trung tâm đã bố trí nhân sự đảm bảo theo yêu cầu thực tế (phụ lục 1). Tuy nhiên, do điều kiện hạ tầng, nên việc bố trí các quầy giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các Trung tâm Hành chính công không thống nhất, cụ thể: 
Bố trí 15 quầy: huyện Nam Đông, bố trí 14 quầy: thành phố Huế.
Bố trí 12 quầy: huyện Phú Lộc.

Bố trí 09 quầy: huyện A Lưới, thị xã Hương Thủy, huyện Quảng Điền.
Bố trí 08 quầy: huyện Phú Vang, bố trí 06 quầy: thị xã Hương Trà.
Như vậy, việc bố trí các quầy giao dịch không thống nhất, các lĩnh vực căn cứ vào lượng hồ sơ giao dịch được ghép lại tùy vào thực tế của các địa phương (phụ lục 2). Nhiều địa phương không bố trí công chức hỗ trợ - giám sát, lý do chính là cơ sở vật chất không đảm bảo để bố trí quầy. 

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn đã cử người tham gia làm việc tại các Trung tâm, tuy nhiên một số nơi không phát sinh hồ sơ (Công an), hoặc phát sinh hồ sơ ít (BHXH) do vẫn thực hiện song song tiếp nhận tại Trung tâm và trụ sở đơn vị.

c) Về cơ sở vật chất và trang thiết bị
Trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất được UBND cấp huyện quan tâm, đầu tư đầy đủ, hiện đại đảm bảo hoạt động theo yêu cầu tại Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 và Công văn số 2857/UBND-TC ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh.

Các Trung tâm Hành chính công được sửa chữa có trụ sở làm việc khang trang, thuận lợi như các huyện: Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, thành phố Huế. Một số đơn vị diện tích phòng làm việc chưa đảm bảo như huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà.

Các Trung tâm Hành chính công đã cố gắng bố trí con người, hệ thống máy tính, scan đảm bảo yêu cầu bước đầu. Về máy tính phục vụ công việc ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, thành phố Huế bố trí đủ 15 máy tính, huyện Nam Đông 11 máy tính, cá biệt huyện Quảng Điền bố trí chỉ 02 máy (Phụ lục 2). Một số đơn vị hệ thống máy vi tính để thực hiện hướng dẫn, tạo tài khoản cho công dân đến giao dịch, hệ thống màn hình còn thiếu như, Quảng Điền, Hương Thủy.. trong thời gian đến, các địa phương sẽ tiếp tục trang cấp.
Về diện tích, bước đầu các đơn vị đảm bảo diện tích quy định tại Quyết định 09 là >80m2, tuy nhiên để đảm bảo hoạt động của các Trung tâm Hành chính công, có đủ diện tích đủ bố trí các Kios làm việc và các khu vực phục vụ công dân, tổ chức, một số địa phương đã có văn bản xin bổ sung kinh phí xây dựng mới Trung tâm như UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Quảng Điền hoặc nâng cấp, sửa chữa như UBND huyện Phong Điền, UBND huyện Nam Đông, UBND thị xã Hương Thủy.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC - ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
1. Những khó khăn, vướng mắc
Quá trình triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện, nhiều địa phương đã có những vướng mắc, kiến nghị. 
- Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc đã có nhiều vướng mắc, kiến nghị tại Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện Phú Lộc và UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc tại Công văn số 3459/UBND-NV ngày 29/5/2017.

-  Các thành viên phụ được cử đến làm việc khi thành viên chính thức vắng mặt với lý do chính đáng (ốm đau, đi công tác xa, nghỉ phép...); các thành viên phụ có trách nhiệm giải quyết công việc như thành viên chính thức; tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định, quy chế cụ thể về cơ chế hỗ trợ (phụ cấp, đồng phục...) cho các thành viên này.
- Một số TTHC được gộp lại từ nhiều thủ tục dẫn đến việc thu lệ phí giữa các thủ tục là không giống nhau (thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị,  thủ tục cấp Phép xây dựng công trình được gộp chung thành một); việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực thi đua khen thưởng và công chức, viên chức thì việc quy định thời gian tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên phần mềm không thống nhất với các văn bản quy định.
- Các vướng mắc liên quan đến phần mềm: các TTHC của các cơ quan Trung ương (Thuế, BHXH, Công an) chưa được cập nhật vào phần mềm chung; các TTHC về lĩnh vực đất đai chưa được kết nối hỗ trợ Thuế; lượng hồ sơ ảo còn tồn tại cần xóa, một số TTHC không thống nhất giữa cơ quan thực hiện và cơ quan tiếp nhận trên phần mềm (như thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc ngành LĐ-TB&XH quản lý, nhưng cơ quan thực hiện là Phòng Nội vụ)... 
- Chưa có hướng dẫn cụ thể về phương thức quản lý kinh phí hoạt động và sử dụng tài khoản của Trung tâm Hành chính công huyện; hướng dẫn về việc trích lại kinh phí từ nguồn thu phí, lệ phí. Lượng hồ sơ tiếp nhận tại TTHCC quá lớn, nguồn kinh phí được cấp không đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm các trang thiết bị cơ bản, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
2. Đề xuất giải pháp
- Đối với những vướng mắc của Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc tại Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện Phú Lộc, Sở Nội vụ đã có Công văn số 795/SNV-CCHC ngày 09/6/2017 về việc xử lý vướng mắc tại Trung tâm Hành chính công và Công văn số 797/SNV-CCHC ngày 09/6/2017 về việc tổng hợp xử lý vướng mắc của các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan.
- Về tình hình tiếp nhận hồ sơ, qua theo dõi, các lĩnh vực như Y tế - Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kinh tế, NN&PTNT là những lĩnh vực ít phát sinh hồ sơ. Đối với các lĩnh vực này, tùy thuộc vào thực tế của các địa phương, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện có thể bố trí công chức bộ phận Hành chính - Tổng hợp hoặc Hỗ trợ - Giám sát tiếp nhận hồ sơ để giảm công chức chuyên môn, tránh lãng phí nhân lực.

- Về bố trí quầy, các lĩnh vực ít hồ sơ giao dịch nói trên, Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương có thể gộp lại các quầy giao dịch có lượng hồ sơ ít với nhau trên cơ sở có tính toán, cân đối số lượng hồ sơ, thành phần hồ sơ của cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Đối với lĩnh vực Đất đai, nâng số quầy giao dịch tại các Trung tâm có lượng hồ sơ lớn như thành phố Huế, thị xã Hương Thủy.

- Về bố trí người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Nhiều lĩnh vực, lĩnh vực ghép không phát sinh hồ sơ, hoặc phát sinh rất ít. Trung tâm Hành chính công cấp huyện linh hoạt bố trí công chức Trung tâm tiếp nhận thay vì các cơ quan chuyên môn phải cử công chức đến Trung tâm Hành chính công.

-  Về các thành viên phụ được cử đến làm việc khi thành viên chính thức vắng mặt với lý do chính đáng (ốm đau, đi công tác xa, nghỉ phép...); các thành viên phụ có trách nhiệm giải quyết công việc như thành viên chính thức; tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định, quy chế cụ thể về cơ chế hỗ trợ (phụ cấp, đồng phục...), kiến nghị UBND ban hành quy chế để triển khai thực hiện.
- Về TTHC, một số vướng mắc như: một số TTHC được gộp lại từ nhiều thủ tục dẫn  đến việc thu lệ phí giữa các thủ tục là không giống nhau (thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị,  thủ tục cấp Phép xây dựng công trình được gộp chung thành một); việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực thi đua khen thưởng và công chức, viên chức thì việc quy định thời gian tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên phần mềm không thống nhất với các văn bản quy định. Kiến nghị Sở Tư pháp rà soát, điều chỉnh lại phù hợp các quy định.
- Liên quan đến các phần mềm áp dụng tại Trung tâm Hành chính công,  lượng hồ sơ ảo còn tồn tại cần xóa, một số TTHC không thống nhất giữa cơ quan thực hiện và cơ quan tiếp nhận trên phần mêm... đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu khắc phục.

- Về phương thức quản lý kinh phí hoạt động và sử dụng tài khoản của các Trung tâm, kiến nghị Sở Tài chính có có hướng dẫn cụ thể về việc trích lại kinh phí từ nguồn thu phí, lệ phí; kinh phí đáp ứng nhu cầu mua sắm các trang thiết bị cơ bản, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
Trên đây là tình hình tổ chức hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp huyện đến tháng 6/2017, Sở Nội vụ xin tổng hợp, báo cáo./.

	
	KT. GIÁM ĐỐC 

	Nơi nhận: 

	PHÓ GIÁM ĐỐC

	- UBND tỉnh;

- Phó Giám đốc phụ trách (b/c);

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- Lưu: VT, CCHC. (T.14)

	(Đã ký)
Phan Thị Hồng Loan


Phụ lục 1. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, 
BỐ TRÍ NHÂN SỰ TẠI CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 
	STT
	Tên đơn vị
	Ban Giám đốc
	Bộ phận Hành chính – Tổng hợp
	Bộ phận Hỗ trợ giám sát
	Bộ phận TN&TKQ

	
	
	
	
	
	Phòng chuyên môn
	Cơ quan TW

	1
	Thành phố Huế
	2
	4
	2
	12
	5

	2
	Thị xã Hương Thủy
	2
	4
	1
	11
	3

	3
	Thị xã Hương Trà
	2
	3
	1
	8
	2

	4
	Huyện A Lưới
	1
	1
	0
	11
	2

	5
	Huyện Nam Đông
	2
	0
	0
	11
	3

	6
	Huyện Phong Điền
	1
	3
	0
	11
	3

	7
	Huyện Phú Lộc
	2
	1
	0
	9
	3

	8
	Huyện Phú Vang
	2
	2
	0
	10
	3

	9
	Huyện Quảng Điền
	2
	3
	1
	11
	3


Phụ lục 2. HIỆN TRẠNG BỐ TRÍ CÁC QUẦY 
TẠI CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN

	STT
	ĐƠN VỊ
	Hiện trạng bố trí các quầy

	1
	Huyện Phong Điền
	Chưa khai trương, đã có Quyết định cử 14 thành viên được cử đến tiếp nhận hồ sơ gồm 10 công chức của 10 phòng Chuyên môn, 01 viên chức của Chi nhánh VP đăng ký QSDĐ, 01 Chuyên viên Chi cục thuế, 01 Chuyên viên BHXH + 01 cán bộ CA huyện

	2
	Thị xã Hương Trà
	Bố trí 06 quầy: Đất đai, Giáo dục, Nội vụ/ Văn hóa, Y tế, Xây dựng, đô thị/ Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp, LĐ-TB&XH/ Thuế/ Tài nguyên – môi trường, Tài chính – KH&ĐT/ BHXH. 

	3
	Huyện A Lưới
	Bố trí 09 quầy: Nội vụ/ Tư pháp/ LĐ –TB&XH/ Kinh tế - Hạ tầng/ Tài chính - Kế hoạch/ VP đăng ký QSDĐ/ Chi cục Thuế/ BHXH/ Công an huyện

	4
	Thị xã Hương Thủy
	Bố trí 09 quầy: Công an/ Thuế/ BHXH/ LĐ - TB&XH, Nội vụ, Y tế/ Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch/ Tài nguyên & Môi trường, VP đăng ký QSDĐ/ Xây dựng - Đô thị, Văn hóa - Thông tin/ Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo/ Thu phí lệ phí.

	5
	Huyện Nam Đông
	Bố trí 15 quầy: Y tế/ Giáo dục và đào tạo/ Nông nghiệp/ Tư pháp/ Văn hóa và Thông tin/ LĐ – TB&XH/ Tài nguyên và Môi trường/ Nội vụ/ VP đăng ký QSDĐ/ Kinh tế và Hạ tầng/ Tài chính - Kế hoạch/ Công an/  Bảo hiểm xã hội/ Chi cục thuế/ Tiếp dân, khiếu nại và tố cáo (Thanh tra).

	6
	Huyện Phú Lộc
	Bố trí 12 quầy: Dân tộc, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Nông nghiệp/ Tư pháp/ Văn hóa và Thông tin/ LĐ – TB&XH/ Tài nguyên và Môi trường/ Nội vụ/ VP đăng ký QSDĐ/ Kinh tế và Hạ tầng/ Tài chính - Kế hoạch/ Công an/ Thuế/ BHXH

	7
	Huyện Phú Vang
	Bố trí 08 quầy: Văn hoá, Viễn thông, Công An/ Nội vụ, GDĐT, LĐ-TB&XH/ Công thương - Xây dựng, NN&PTNT/ Tài chính – Kế hoạch, Đăng ký Kinh doanh, Đấu thầu/  Tư pháp - Hộ tịch, Chứng thực/ Đất đai, TNMT/ Thuế, VP đăng ký QSDĐ/ BHXH, Thu phí, lệ phí (đang lắp thêm 2 ô phục vụ vị trí Thu phí, lệ phí và Số hoá hồ sơ).

	8
	Huyện Quảng Điền
	Bố trí 09 quầy: Hỗ trợ - Giám sát/ BHXH, Văn hóa - Thông tin/ Tư pháp, Nội vụ/ Thuế, Công an/ Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT/ Kinh tế - Hạ tầng, Y tế/ Lao động, TB-XH, GD-ĐT/ Tài nguyên – MT/ Thu phí, lệ phí.

	9
	Thành phố Huế
	Bố trí 14 quầy: LĐTB&XH + Kinh tế/ Nội vụ + Giáo dục/ VHTT + Y tế/ Tư pháp/ Công an/ TC-KH/ QL đô thị/ Thuế (02)/ Ngân hàng/ TNMT + Văn thư/ BHXH , VP đăng ký QSDĐ (02)


Phụ lục 3. TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 TẠI CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN

(Số liệu Báo cáo của các Trung tâm)

	STT
	ĐƠN VỊ
	Số hồ sơ tiếp nhận thực tế
	Đã xử lý
	Đang xử lý

	
	
	
	Trong hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn

	1
	Huyện Phong Điền
	2.828
	2.074
	137
	326
	291

	2
	Thị xã Hương Trà
	1.637
	321
	15
	1.265
	36

	3
	Huyện A Lưới
	56
	24
	12
	2
	17

	4
	Thị xã Hương Thủy
	3.242
	1.990
	333
	868
	51

	5
	Huyện Nam Đông
	95
	61
	0
	34
	0

	6
	Huyện Phú Lộc
	1.713 
	1.018 
	54
	641
	0

	7
	Huyện Phú Vang
	921
	504
	104
	229
	73

	8
	Huyện Quảng Điền
	434
	191
	4
	135
	104

	9
	Thành Phố Huế
	4.554
	2.181
	356
	829
	1.176

	
	Tổng cộng:
	15.810
	8.364
	1.015
	4.329
	1.748


Phụ lục 4. SỐ LƯỢNG TTHC TIẾP NHẬN TẠI CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
(Số liệu trên phần mềm điện tử, thống kê từ 01/4 – 12/6/2017)
	TT
	Lĩnh vực TTHC
	Phong Điền
	Hương Trà
	A Lưới
	Hương Thủy
	Phú Vang
	Nam Đông
	TP Huế
	Phú Lộc
	Quảng Điền

	1
	Y tế - Dân tộc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật 
	37
	201
	12
	163
	214
	26
	124
	26
	27

	3
	Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	1
	 
	 
	3
	7
	 
	 

	4
	Văn hóa và gia đình; viễn thông và internet
	9
	 
	4
	9
	22
	2
	4
	3
	6

	5
	Người có công với cách mạng; lao động - thương binh và xã hội
	398
	26
	117
	241
	26
	23
	503
	306
	46

	6
	Nội vụ
	 
	 
	7
	8
	53
	2
	2
	4
	4

	7
	Kinh tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	3
	 
	7
	3
	 
	 
	
	 
	 

	8
	Tài nguyên - môi trường
	38
	8
	6
	24
	61
	5
	56
	4
	7

	9
	Xây dựng, đô thị
	32
	121
	37
	205
	48
	8
	677
	30
	19

	10
	Tài chính - kế hoạch, kinh tế tập thể, hợp tác xã
	89
	60
	53
	134
	33
	11
	540
	92
	57

	11
	Đất đai
	672
	1.053
	86
	2.477
	173
	18
	3.262
	893
	250

	Cộng (CQ chuyên môn cấp huyện)
	1.278
	1.469
	330
	3.264
	630
	98
	5.175
	1.358
	416

	12
	Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Chưa thành lập
	0
	0
	Chưa tích hợp
	6
	1
	21
	0
	0

	13
	Đăng ký thuế, khai thuế…
	
	221
	22
	
	9
	0
	 834
	323
	106

	14
	Giải quyết các chế độ BHXH; cấp số BHXH, thẻ bảo hiểm y tế..
	
	0
	1
	
	42
	7
	 0
	7
	0

	Cộng (CQ ngành dọc)
	 
	221
	23
	0
	57
	8
	855
	330
	106

	Tổng cộng:
	1.278
	1.690
	353
	3.264
	687
	106
	6.030
	1.688
	522
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